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Họ và tên: ..............................                Lớp: ....... 
 

Toán 4 – Ôn luyện hè (1) 

 

Phần I. Trắc nghiệm 

Câu 1. Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng phân số 
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Câu 2. Sắp xếp các số 79 309, 25 558, 45 418, 96 908 theo thứ tự từ lớn đến bé. 
 A. 25 558; 45 418; 79 309; 96 908 B. 96 908; 45 418; 79 309; 25 558 
 C. 96 908; 25 558; 79 309; 45 418 D. 96 908; 79 309; 45 418; 25 558 

Câu 3. Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức: 
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Câu 4. Trong rổ có 30 quả táo. Một lúc sau, hai phần năm số quả táo đó được bán đi. Hỏi có bao nhiêu quả 
táo đã được bán đi? 
 A. 75 Quả B. 12 Quả C. 28 Quả D. 18 Quả 
Câu 5. Một khúc gỗ nặng 3 tấn. Một khúc gỗ khác nặng gấp 8 lần khúc gỗ đó. Hỏi khúc gỗ khác đó nặng bao 
nhiêu tạ? 
 A. 24 tấn B. 240 tạ C. 2400 tạ D. 120 tạ 
Câu 6. Trong các góc có số đo sau: 180∘, 90∘, 98∘, 63∘, góc nào là góc nhọn? 
 A. 98∘ B. 90∘ C. 63∘ D. 180∘ 
Câu 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1 cm"42 mm" =?  mm" 
 A. 142 B. 52 C. 42 D. 144 
Câu 8. Một bộ phim bắt đầu chiếu lúc 3 giờ rưỡi và kết thúc lúc 11 giờ rưỡi. 

 

 
Hỏi hoạt động trên kéo dài trong bao lâu? 
 A. 9 giờ B. 8 giờ C. 7 giờ 45 phút D. 8 giờ 24 phút 
Câu 9. Một hình tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Hỏi đó là hình gì? 
 A. Hình bình hành B. Hình vuông C. Hình thoi D. Tứ giác đều 
Câu 10. Tính diện tích của hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ dưới đây. 
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 A. 68 𝑚" B. 253 𝑚" C. 34 𝑚" D. 46 𝑚" 
Câu 12. Khi đồng hồ chỉ 4 giờ, góc tạo bởi kim giờ và kim phút là bao nhiêu độ? 
 A. 120∘ B. 48∘ C. 40∘ D. 90∘ 
 
Phần II. Tự luận 
Bài 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 
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Bài 2. Trong thùng có 72 lít dầu. Người ta lấy 
%
)

 số lít dầu trong thùng rót đều ra 8 cái can. 

  a) Hỏi người ta đã lấy ra bao nhiêu lít dầu? 
  b) Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu? 
  c) Hỏi 2 cái can như vậy có bao nhiêu lít dầu? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 3. Một công ty công nghệ báo cáo doanh thu trong quý vừa qua là không trăm hai mươi tám triệu bốn trăm 
ba mươi nghìn không trăm mười sáu đồng. Hãy viết lại số tiền đó bằng chữ số. 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ trống: 
  a) Sáu trăm triệu viết là: ............................ 
  b) Sáu triệu viết là: ............................ 

11 m

23 m
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  c) Năm mươi triệu viết là: ............................ 
  d) Bảy trăm triệu viết là: ............................ 
Bài 5. Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm: 
  a) 258. . .6 × 14 
  b) 152: 8. . .153 − 108 
  c) 422. . .112 
  d) 81: 9. . .230 
Bài 6. Số ? 
  a) 22 Yến = ..................... g 
  b) 5 Tấn = ..................... g 
  c) 122 Tạ = ..................... yến 
  d) 58 Tấn = ..................... yến 
  e) 99 Tấn = ..................... tạ 
  f) 20 Tạ = ..................... kg 
  g) 1 Tạ = ..................... g 
  h) 46 kg = ..................... g 
Bài 7. Trong hình bên, các khẳng định sau Đúng (Đ) hay Sai (S)? 

 

 
 a) Đoạn thẳng AB song song với đoạn thẳng EF. ... b) Đoạn thẳng DE vuông góc với đoạn thẳng FG. ... 
 c) Đoạn thẳng CD song song với đoạn thẳng FG. ... d) Đoạn thẳng BC vuông góc với đoạn thẳng EF. ... 
Bài 8. Trung bình cộng của 4 số là 18. Nếu thêm số 138 vào thì trung bình cộng của các số mới là bao nhiêu? 
  a) Tổng của 4 số ban đầu là: ......... 
  b) Tổng của các số mới là: ......... 
  c) Trung bình cộng của các số mới là: ......... 

----HẾT--- 
 
 


